        UBND HUYỆN …….
TRƯỜNG TIỂU HỌC ……….
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I -  MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 4


    NĂM HỌC  2023- 2024                        
	Mạch kiến thức 
	Số câu và
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	kỹ năng
	số điểm
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Địa phương em
	Số câu
	1

(6)
	 
	
	 
	 
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	 
	
	 
	 
	
	1,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Đền Hùng và Lễ giỗ Tổ Hùng Vương
	Số câu
	1 

(1)
	 
	
	
	 
	1     (7)
	1
	1

	
	Số điểm
	1,0
	 
	
	
	 
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Thăng Long- Hà Nội
	Số câu
	1

(2)
	
	
	1     (8)
	 
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	 
	
	1,0
	1,0

	4. Văn Miếu- Quốc Tử Giám
	Số câu
	
	 
	1 

(3)
	 
	 
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	 
	1,0
	 
	 
	
	1,0
	

	5. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Số câu
	1

(4)
	 
	
	
	
	1

(10)
	1
	1     

	
	Số điểm
	1,0
	 
	
	
	
	1,0
	1,0
	1,0

	6.Vùng đồng bằng Bắc Bộ
	Số câu
	
	 
	1

(5)
	1

(9)
	 
	 
	1
	1     

	
	Số điểm
	
	 
	1,0
	1,0
	 
	 
	1,0
	1,0

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	2
	0
	2
	6
	4

	
	Số điểm
	4,0
	
	2,0
	2,0
	0
	2,0
	6,0
	4,0

	            - Trắc nghiệm khách quan 60%, tự luận 40%.
	
	
	
	

	             - Mức độ 1: 40%. Mức độ 2: 40%. Mức độ 3: 20%. 


Ghi chú: Mức độ 1:  Câu 1, 2, 4, 6
                Mức độ 2: Câu 3, 5, 8, 9
                Mức độ 3: Câu 7, 10

     UBND HUYỆN …..                                       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
	TRƯỜNG TH ………….                                    MÔN  LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 4
Họ, tên:…………………………………..                  NĂM HỌC  2023- 2024
Lớp:……………                                                                 (Thời gian làm bài : 40  phút)
	                                    


	Điểm 
	Nhận xét của giáo viên

	 
	…………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………….

………………………………………………………………….…


I. Phần trắc nghiệm ( 6 điểm): 

       Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng của mỗi câu hỏi sau:                             
Câu 1: Địa điểm chính tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương là? (1 điểm) 

A. Văn Miếu- Quốc Tử Giám (Hà Nội)

B.  Đền Hùng (Phú Thọ)

C. Đền Trần (Nam Định) 

                     D. Đền Quán Thánh (Hà Nội) 

Câu 2. Hà Nội có tên gọi khác nào dưới đây? (1điểm)
A. Hoa Lư                B. Tây Đô             C. Sài Gòn                        D. Đại La                 
Câu 3: Điền các từ “ Canh Phục, Đại Thành, tường bao, phòng học” vào chỗ chấm.  (1 điểm)

Dưới thời vua Lê Thánh Tông, Văn Miếu- Quốc Tử Giám được trùng tu và mở rộng: Làm điện ……….……….ở Văn Miếu cùng nhà đông vu, tây vu, điện……………….….kho chứa ván in và đồ tế lễ, nhà Minh Luân, giảng đường đông tây, nhà bia đông tây, ……………….của học sinh, xung quanh xây…………………………..
Câu 4. Ý nào dưới đây là đặc điểm khí hậu ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (1 điểm)
A. Mùa hạ nóng và ít mưa


B. Mùa đông lạnh và mưa nhiều.
C. Có mùa đông lạnh nhất cả nước.
D. Có hai mùa mưa và khô rõ rệt.
Câu  5:  Ý nào dưới đây không đúng về đặc điểm sông ngòi ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (1 điểm) 
A. Sông có nhiều phù sa và nhiều nước quanh năm.



B. Nhiều sông ngòi, sông có nhiều phù sa.
C. Hai sông lớn của vùng là sông Hồng và sông Thái Bình.

D. Nước sông có sự chênh lệch lớn giữa hai mùa.

Câu  6: Khí hậu của Địa phương em có mấy mùa ? (1 điểm)
A. Có 4 mùa (Xuân, hạ, thu, đông).

B. Có 2 mùa (mùa khô và mùa mưa).

C. Có 2 mùa (mùa nắng và mùa lũ)
D. Có 3 mùa (mùa nắng, mùa mưa và mùa gặt)

II. Phần tự luận.( 4 điểm):
Câu 7. Lễ giỗ Tổ Hùng Vương gợi cho em nghĩ đến truyền thống nào của dân tộc Việt Nam? Hãy cho biết cảm nghĩ của em về truyền thống đó.  (1 điểm) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: Em hãy trình bày tóm tắt về chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972? 
(1 điểm) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 9. Em hãy trình bày những thành tựu của nền văn minh sông Hồng? (1 điểm) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 10.  Tại sao ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ lại phát triển các hoạt động sản xuất như: làm ruộng bậc thang, xây dựng các công trình thủy điện, khai thác khoáng sản? (1 điểm) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
    UBND HUYỆN ……        

TRƯỜNG TIỂU HỌC ….             

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA  HỌC KÌ I –NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 4
I.Phần trắc nghiệm (6 điểm):

	Câu 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	B
	A
	B
	A
	B

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 3: Điền đúng mỗi từ ghi 0,25 điểm.


Dưới thời vua Lê Thánh Tông, Văn Miếu- Quốc Tử Giám được trùng tu và mở rộng: Làm điện Đại Thành ở Văn Miếu cùng nhà đông vu, tây vu, điện  Canh Phục kho chứa ván in và đồ tế lễ, nhà Minh Luân, giảng đường đông tây, nhà bia đông tây, phòng học của học sinh, xung quanh xây tường bao
II.Phần tự luận. (4 điểm)
Câu 7 (1 điểm): Lễ giỗ Tổ Hùng Vương gợi cho em nghĩ đến truyền thống nào của dân tộc Việt Nam? Hãy cho biết cảm nghĩ của em về truyền thống đó.  

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương gợi cho em nghĩ đến truyền thống văn hóa và tôn giáo của dân tộc Việt Nam. Đây là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng và lâu đời nhất của Việt Nam, được tổ chức hàng năm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch để tưởng nhớ và tôn vinh Tổ Hùng Vương - người được coi là vị vua đầu tiên và là tổ tiên của dân tộc Việt. (0,5 điểm)
Em cảm thấy truyền thống lễ giỗ Tổ Hùng Vương rất đáng tự hào và tôn trọng. Nó không chỉ giúp tôn vinh tổ tiên và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, mà còn là một dịp để cảm nhận sự đoàn kết và yêu nước của dân tộc Việt Nam. (0,5 điểm)
Câu 8 (1 điểm): Em hãy trình bày tóm tắt về chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.
Từ ngày 18-12-1972, Mỹ huy động hàng chục tốp máy bay B-52 và các loại máy bay khác ném bom vào Hà Nội làm cho hàng nghìn người chết và bị thương. Quân dân miền Bắc trong đó có Hà Nội đã kiên cường đánh trả máy bay Mỹ, trong 12 ngày đêm (từ ngày 18-12-1972 đến ngày 29-12-1972) đã bắn rơi 81 máy bay của Mỹ, trong đó có 34 máy bay B-52. Thắng lợi này buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam, kí Hiệp định Pa-ri (Paris) năm 1973, công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Câu 9. Em hãy trình bày những thành tựu của nền văn minh sông Hồng? (1 điểm) 
+ Một số thành tựu tiêu biểu là: sự ra đời của Nhà nước Văn Lang và Nhà nước Âu Lạc, trống đồng Đông Sơn, trống đồng Ngọc Lũ (0,5 điểm)
+ Thời Âu Lạc, người Việt cổ đã xây dựng được thành Cổ Loa và biết chế tạo nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên đồng. (0,5 điểm)
Câu 10. Tại sao ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ lại phát triển các hoạt động sản xuất như: làm ruộng bậc thang, xây dựng các công trình thủy điện, khai thác khoáng sản? (1 điểm) 
+ Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có địa hình dốc, gây khó khăn cho việc canh tác, nhất là trồng lúa nước. Người dân nơi đây đã khắc phục bằng cách làm ruộng bậc thang. (0,5 điểm)
+ Nhờ đặc điểm sông dốc, nhiều nước,… vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có điều kiện thuận lợi để xây dựng các công trình thủy điện. (0,25 điểm)
+ Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là nơi có nhiều loại khoáng sản nhất Việt Nam, nên hoạt động khai thác khoáng sản ở khu vực này rất phát triển. (0,25 điểm)
-------------------------------------
